
SỞ VĂN HÓA, THẾ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 33/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Dự toán trinh Hội đồng nhân dân)

............................. ............... .......................... ..................... .............................. Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

Dự TOAN NAM 
2017

ư ơ c TH 9T 
NĂM 2017 DƯ TOÁN NĂM 

2018 SO SÁNH (1) (%)
(năm hiện hành) (năm hiện hành)

A B 1 2 3 4
A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 170 122 170 100

I Thu NSĐP được hường theo phản 
cấp 170 122 170 100

1 Thu NSĐP được hưởng 100% 170 122 170 100

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu 
phân chia

II Thu bô sung từ NSTW
1 Thu bổ sung cân đối
2 Thu bổ sung có mục tiêu
III Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV Thu kêt dư

V Thu chuyên nguôn từ năm trước 
chuyển sang

B TÓNG CHI NSĐP 3.528 2.785 3.970
I Tổng chi cân đối NSĐP 3.528 2.785 3.970

1 Chi đầu tư phát triển
2 Chi thường xuyên 3.528 2.785 3.970

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 
địa phương vay

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
5 Dự phòng ngân sách

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II Chi các chương trình mục tiêu 0

1 Chi các chương trinh mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trinh mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau
c BÔI CHI NSĐP/ BỔI THU NSĐP
D CHI TRẢ Nơ GỐC CỦA NSĐP
1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, 
kết dư ngân sách cấp tỉnh

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 0
1 Vay để bù đắp bội chi
2 Vay để trả nợ gốc

Ghi chú:
(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi 
NSĐP, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;



SỞ VĂN HÓA, THÉ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐÒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 34/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUÒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH CẮP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

____________________________________ ___________ _________ 1____________________ ____________________  Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự TOÁN NĂM 2017 ƯỚC TH NĂM 2017 Dự TOÁN NĂM 2018 SO SÁNH (1) (%)

A NGÂN SÁCH CÁP TỈNH

I Nguồn thu ngân sách 170 170 170 100
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 170 170 170 100
2 Thu bổ sung từ NSTW

- Thu bỗ sung cân đối

- Thu bổ sung có mục tiêu

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4 Thu kết dư

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0
II Chi ngân sách 3.528 3.528 3.970 112,5
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 3.528 3.528 3.970 112,5
2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện

- Chi bổ sung cân đối

- Chi bổ sung có mục tiêu

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

B NGÂN SÁCH HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách

1 Thu ngân sách huyện được hường theo phân cấp

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

- Thu bỗ sung cân đối

- Thu bổ sung có mục tiêu



STT NỘI DUNG Dự TOÁN NĂM 2017 ƯỚC TH NĂM 2017 Dự TOÁN NĂM 2018 SO SÁNH (1) (%)

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

2 Chi bỗ sung cho ngân sách xã

- Chi bổ sung cân đối

- Chi bổ sung có mục tiêu

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau
Ghi chú:
(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện 
hành;



SỞ VĂN HÓA, THẾ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 37/CK-NSNN

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO TỪNG LĨNH vực NĂM 2017
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

_______________________________________________________________________Đơn vị: Triệu đồng
STT Nõl DUNG DƯ TOAN

TỔNG SỐ CHI NSĐP
A CHI BỐ SUNG CÂN ĐÓI CHO NGÂN SÁCH HUYÊN
B CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO LĨNH vưc 3528

Trong đó:
1 Chi đâu tư phát triên
1 Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó:
1,1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
1,2 Chi khoa học và công nghệ
1,3 Chi y tế, dân số và gia đình
1,4 Chi văn hóa thông tin
1,5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1,6 Chi thể dục thể thao
1,7 Chi bảo vệ môi trường
1,8 Chi các hoạt động kinh tế

1,9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1,1 Chi bảo đảm xã hội

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ 
chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 3.528

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
2 Chi khoa học và công nghệ
3 Chi y tế, dân số và gia đình
4 Chi văn hóa thông tin 3.528
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
6 Chi thể dục thể thao
7 Chi bảo vệ môi trường
8 Chi các hoạt động kinh tế

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

10 Chi bảo đảm xã hôi

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV Chi bô sung quỹ dự trữ tài chính
V Dự phòng ngân sách
VI Chi tạo nguôn, điêu chỉnh tiên lương
c CHI CHUYẾN NGUỒN SANG NĂM SAU

LẬP BIÊU
Đà Lạt, ngày 14 tháng 10 năm 2017 

___THU TRƯỞNG ĐƠN VI



SỞ VĂN HÓA, THÉ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐÒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

_________________________________________________ Đơn vị: Triệu đồng
STT NỒI DUNG DƯ TOAN

A TỔNG NGUỎN THU NSĐP
I Thu NSĐP được hưởng theo phân câp
1 Thu NSĐP được hưởng 100%
2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
II Thu bô sung từ NSTW
1 Thu bổ sung cân đối
2 Thu bổ sung có mục tiêu
III Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV Thu kêt dư
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
B TỔNG CHI NSĐP
I Tổng chi cân đối NSĐP 3.528
1 Chi đầu tư phát triển
2 Chi thường xuyên 3.528
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
5 Dự phòng ngân sách
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II Chi các chương trình mục tiêu
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
c BỔI CHI NSĐP/ BÔI THU NSĐP
D CHI TRẢ Nơ GỐC CỦA NSĐP
1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân 
sách cấp tỉnh

Đ TỐNG MỨC VAY CỦA NSĐP
1 Vay để bù đắp bội chi
2 Vay để trả nợ gốc



SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 50/CK-NSNN

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO TỪNG LĨNH vực NĂM 2017
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

__________________________________________________ ______________ Đơn vị: Triệu đồng
STT Nõl DUNG DƯ TOAN

TỐNG CHI NSĐP 3.528
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYÊN
B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH vư c 3.528

Trong đó:
1 Chi đầu tư phát triển
1 Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó:
1,1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
1,2 Chi khoa học và công nghệ
1,3 Chi y tế, dân số và gia đình
1,4 Chi văn hóa thông tin
1,5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1,6 Chi thể dục thể thao
1,7 Chi bảo vệ môi trường
1,8 Chi các hoạt động kinh tế

1,9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1,1 Chi bảo đảm xã hội

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ 
chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 3.528

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
2 Chi khoa học và công nghệ
3 Chi y tế, dân số và gia đình
4 Chi văn hóa thông tin 3.528
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
6 Chi thể dục thể thao
7 Chi bảo vệ môi trường
8 Chi các hoạt động kinh tế

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

10 Chi bảo đảm xã hôi

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV Chi bô sung quỹ dự trữ tài chính
V Dự phòng ngân sách
VI Chi tạo nguôn, điêu chỉnh tiên lương
c CHI CHUYỀN NGUỒN SANG NĂM SAU

LẬP BIẺU

Nguyễn Thị Huỳnh Duyên THANH HÀ

ngày 14 tháng 10 năm 2017 
ĐƠN VỊ



SỞ VĂN HÓA, THẾ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 61/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2017
___________________________________________________ ____________  Đơn vị: Triệu đồng

ƯỚC THƯC 
HIỆN 09 

THÁNG NĂM 
2017

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN

NỘI DUNG
Dự TOÁN NĂM 

2017
Dự TOÁN NĂM 

2017

CUNG KY
STT

NĂM TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NSĐP

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 3.528 2.758 78,17
1 Chi đâu tư phát triên
1 Chi đâu tư cho các dư án

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh 
nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công ích do Nhà nước đặt hàng, các 
tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 
của địa phương theo quy định của 
pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác
III Chi thường xuyên 3.528 2.758 78,17

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2 Chi khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 
đình

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 3.528 2.758 78,17

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp kinh tế

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý 
nhà nước, đảng, đoàn thể

10 Chi bảo đảm xã hội

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính 
quyền địa phương vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

V Dự phòng ngân sách

B
CHI Từ NGUỒN BỔ SUNG CÓ 
MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP

1 Chương trình mục tiêu quôc gia

2
Cho các chương trình dự án quan 
trọng vốn đầu tư

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh 
phí thường xuyên

Đà Lạt , ngày 14 tháng 10 năm 2017 
LẶP BIÊU ^ k j ! | ị Ị ^ R Ư Ở N G  ĐỌN VỊ



SỞ VĂN HÓA, THÉ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO TỪNG LĨNH vự c  NĂM 2017
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

_________________________________________________ _________ _____ ____________  Đơn vị: Triệu đồng
STT NOI DUNG DƯ TOAN QUYÉTTOÁN SO SANH (%)

A B 1 2 3=2/1
TỒNG CHI NSĐP 3.528 3.528 100

A CHI BỐ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYÊN
B CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO LĨNH v ư c 3.528 3.528 100

Trong đó:
1 Chi đâu tư phát triên
1 Chi đâu tư cho các dư án

Trong đó:
1,1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
1,2 Chi khoa học và công nghệ
1,3 Chi y tế, dân số và gia đình
1,4 Chi văn hóa thông tin
1,5 Chi phát thanh, truyên hình, thông tân
1,6 Chi thề duc thể thao
1,7 Chi bảo vệ môi trường
1,8 Chi các hoạt động kinh tê

1,9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1,1 Chi bảo đảm xã hội

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các 
tỗ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 3.528 3.528 100

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
2 Chi khoa học và công nghệ
3 Chi y tế, dân số và gia đình
4 Chi văn hóa thông tin 3.528 3.528 100
5 Chi phát thanh, truyên hình, thông tân
6 Chi thể duc thể thao
7 Chi bảo vệ môi trường
8 Chi các hoạt động kinh tế

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

10 Chi bảo đảm xã hội

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V Dự phòng ngân sách
VI Chi tạo nguôn, điêu chỉnh tiên lương
c CHI CHUYẾN NGUỒN SANG NĂM SAU

Đù L ạ t, ngày 14 thảng 10 năm 2017



SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG 
THƯ VIẸN TÍNH LÂM ĐỒNG

Biểu sổ 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO CHO TỪNG c ơ  QUẠN, Tổ CHỨC NĂM 2017
(Quyết toán đã đưc'c HỘI đồng nhân dàn phê chuẩn)

___________________________ _______________________________ __________________________________________________________ ____________ Đơn VỊ. Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN V!

Dự'TOAN 2017 OUYÊT TOAN 9 THANG ĐAU NAM 2017 SO SANH (%)

TỔNG
SỐ

CHI ĐẦU 
T ư  PHÁT 

TRIÈN 
(KHÔNG 

KỀ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG)

CHI
THƯỜN

G
XUYÊN 
(KHÔNG 

KỀ 
CHƯƠN 
G TRÌNH 
MTQG)

TỔNG
SỐ

CHI ĐẨU 
T ư  PHÁT 

TRIỂN 
(KHÔNG KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTCK3)

CHI
THƯỜNG

XUYÊN
(KHÔNG

KÊ
CHƯƠNG

TRÌNH
MTQG)

CHI TRẢ 
NỢ LÃI 

CÁC 
KHOẢN 

DO CHÍNH 
QUYÊN 

ĐỊA 
PHƯƠNG 

VAY

CHI BỔ 
SUNG 

QUỸ Dư 
TRỮ TÀI 
CHÍNH

CHI CHƯƠNG TRINH MTQG

CHI 
CHUYÉN 
NGUỔN 
SANG 
NGÁN 
SACH 

NAM SAU

TỔNG
SỐ

CHI ĐẨU 
T ư  PHÁT 

TRIỂN 
(KHÔNG 

KỂ 
CHƯƠNG 

TRINH 
MTQG)

CHI
THƯỜN

G
XUYÊN 
(KHÔNG 

KÉ 
CHƯƠN 
G TRÌNH 
MTQG)

TỔNG
SỐ

CHI ĐẰU 
T ư  

PHÁT 
TRIỂN

CHI
THƯỜN

G
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=4/1 14=5/2 15
TONG SỐ 3.528 3.528 2.758 2.758 78,17 78,17

I CÁC C ơ  QUAN, Tố CHỨC 3.528 3.528 2.758 2.758 78,17 78,17
1 THƯ VIÊN TÌNH 3 528 3.528 2 758 2 758 78.17 78.17
2 Tố chức B

II
CHI TRÁ NỢ LẢI CÁC KHOÁN DO 
CHỈNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG VAY

III
CHI BỒ SUNG QUỸ Dự TRỬ TẢI 
CHÍNH

IV CHI Dư PHONG NGAN SACH

V
CHI TẠO NGUỐN, ĐIÈU CHỈNH 
TIÊM LƯƠNG

VI
CHI I3Ố SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO 
NGÂN SÁCH HUYEN

VII
CHI CHUYỂN N3UỔN SANG NGÂN 
SÁCH NĂM SAU



SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐÒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 53/CK-NSNN

Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM...
(Dự toán đã đưực HỘI đồng nhân dân quyết định)

_________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Đơn vi: Triêu đồng

ST
T TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG Đỏ

CHI 
GIÁO 
DỤC - 
ĐÁO 

TẠO VÀ 
DẠY 

NGHÊ

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ

CHI Y 
TÉ, DÂN 
SỐ VÀ 

GIA 
ĐÌNH

CHI VĂN 
HÓA 

THÔNG 
TIN

CHI
PHÁT

THANH,
TRUYÈN

HÌNH,
THÔNG

TÂN

CHI THÉ 
DUC 
THỂ 

THAO

CHI BẢO 
VỆ MÔI 
TRƯỜN

G

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỌNG 

KINH TÉ

TRONG ĐÓ
CHI 

HOẠT 
ĐONG 

CỦA Cơ 
QUAN 
QUẢN 
LÝ ĐỊA 

PHƯƠN 
G, 

ĐẢNG, 
ĐOÀN 
THỂ

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘICHI
GIAO

THÔNG

CHI
NÔNG

NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY
LỢI,

THỦY
SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TỐNG SỔ 3.528 3.528

—  _

1 THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG 3 528 3.528
2 Tổ cnừc B

t)ù L ạt, ngày 14 tháng 10 năm 2017



SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH LÃM ĐỒNG Biểu số 51/CK-NSNN
THƯ VIẸN TÌNH LÂM ĐỒNG

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG c ơ  QUAN, TÓ CHỨC NĂM 2017
(Dự toán đã đuực Hội đồng nhân dân quyết định)

_________________________________________________________________________ f)r/n ưr Triên đông

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 
TƯ 

PHÁT 
TRIỂN 

(KHÔNG 
KỂ 

CHƯƠN 
G TRÌNH 

MỤC 
TIÊU 

QUỐC 
GIA)

CHI
THƯỜN

G
XUYÊN 
(KHÔNG 

KÊ 
CHƯƠN 
G TRÌNH 

MỤC 
TIÊU 

QUỐC 
GIA)

CHI TRẢ 
NỢ LÃI 

CÁC 
KHOẢN 

DO 
CHÍNH 
QUYÈN 

ĐỊA 
PHƯƠN 
G VAY

CHI BỔ 
SUNG 

QUỸ Dự 
TRỮ TẤI 
CHÍNH

CHI Dự 
PHÒNG 
NGÂN 
SÁCH

CHI TẠO 
NGUỒN, 

ĐIÈU 
CHỈNH 
TIÈN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
CHI

CHUYỂN
NGUỒN
SANG
NGÂN
SÁCH
NĂM
SAU

TỔNG
SỐ

CHI ĐẦU 
Tư 

PHÁT 
TRIỂN

CHI
THƯỜN

G
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TỐNG SỐ 3.528 3.528

1 CÁC Cơ QUAN, TỎ CHỨC 3.528 3.528
1 thư viện tỉnh lâm đồng 3.528 3.528
2 Tổ chức B

II CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH 
QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG VAY

III CHI BỔ SUNG QUỸ Dự TRỮ TÀI CHÍNH

IV CHI Dự PHONG NGAN SACH

V
CHI TẠO NGUÒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN 
LƯƠNG

VI CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN 
SÁCH HUYÊN

VII CHI CHUYỂN NGUÒN SANG NGÂN SÁCH 
NĂM SAU

LẬP BIỂU

m Ị l  •

Nguyễn Thị Huỳnh Du\ên

Đà L a i . nsàv 14 tháns 10 năm 2017



SỞ VĂN HÓA. THẺ THAO VÀ DU LỊCH LÃM OỒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 38/CK-NSNN

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG c ơ  QUAN, TỎ CHỨC NĂM 2017
(Dự toán trình Hội đổng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 
Tư PHÁT 

TRIỂN 
(KHÔNG 

KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MỤC TIÊU 

QUỐC 
GIA)

CHI 
THƯỜNG 

XUYÊN 
(KHÔNG 

KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MỤC TIÊU 

QUỐC 
GIA)

CHI TRẢ
NỢ LÃI

CÁC CHI BỔ
KHOẢN SUNG

DO CHÍNH QUỸ DỰ
QUYÈN TRỮ TÀI

ĐỊA CHÍNH
PHƯƠNG

VAY

CHI TẠO
CHI Dự NGUỒN,
PHÒNG ĐIÊU
NGÂN CHỈNH
SÁCH TIỀN

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

TỔNG SÔ
CHI ĐẰU 
Tư PHÁT 

TRIỀN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

CHI
CHUYÉN 
NGUỒN 
SANG 
NGÂN 
SÁCH 

NĂM SAU

B 1 10 11

II

III

ÍV

V

VI

VII

TONG Sồ 3.528 3.528
CÁC Cơ QUAN, TÔ CHỮC 3.528 3.528

THƯ VIỆN TỈNH 3.528 3 528

Tồ ch ứ c B

CHI TRÀ NỢ LÂI CẦC KHOẢN DO 
CHỈNH QUỸÈN ĐỊA PHƯƠNG 
VAY
CHI BO SUNG QUỸ Dự TRỮ TÀI 
CHÍNH
CHI Dự PHONG NGÂN SÁCH
CHI TẠO NGUỒN, ĐIÊU CHINH 
TIÈN LƯƠNG
CHI BO SUNG CỒ MỤC TIẼU 
CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
CHI CHUYÊN NGUÔN SANG 
NGÂN SÁCH NĂM SAU

NGUYẼN TIÍỊ HUỲNH DUYÊN

Oà L ạ t, ngày 14 tháng 10 năm 2017 
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

THANH HÀ



SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG
THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu sổ 40/CK-NSNN

Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG cơ  QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM 2017
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

________________________ ___________________________________________ _____________________________________________________ Đơn vị: Triệu đồng
TRONG £)0

TRONG ĐÓ CHI HOẠT 
ĐONG

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG só

CHI GIÁO 
DỤC- 

ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 
NGHỀ

CHI KHOA 
HỌC VÀ 
CÔỈnKS 
NGHỆ

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐÌNH

CHI VĂN 
HÓA 

THÔNG 
TIN

CHI PHAT 
THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN

CHI THỂ 
DỤC THẺ 

THAO

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG

CHI CÁC 
HOAT 
ĐỘNG 

KINH TÉ CHI GIAO 
THÔNG

CHI
NÔNG

NGHIỆP,
LÂM

NGHIEP.
THỦY
LỢI.

THỦY
SẢN

CÚA CO’ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
ĐỊA 

PHƯƠNG 
, ĐẢNG, 
ĐOÁN 
THẾ

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HOI

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T Ồ N G  SỒ 3.528 3.528

1 Thư viện tinh Lâm Đồng 3.528 3.528
2 Tô chức B


